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Hướng dẫn giải thích về quy định hạn chế  

vi nhựa 

TÜV Rheinland Products – Thông tin  07/ 2025

Vào tháng 10 năm 2023, Quy định (EU) 2023/2055(1) 

về việc hạn chế vi nhựa đã chính thức có hiệu lực. 

Sau khi quy định được ban hành, đã có nhiều câu hỏi 

chưa được giải đáp liên quan đến phạm vi và tính áp 

dụng của quy định này. Hiện tại, Ủy ban Châu Âu đã 

chính thức công bố "Hướng dẫn giải thích(2)" nhằm 

cung cấp thêm thông tin và làm rõ các vấn đề liên 

quan. 

Tài liệu hướng dẫn gồm ba phần: 

I. Phần thuyết minh 

II. Câu hỏi và trả lời 

III. Phụ lục với sơ đồ quyết định và các trường 

hợp biên 

Hiện tại, hướng dẫn này chỉ có sẵn bằng tiếng Anh; 

phần đầu tiên dự kiến sẽ được dịch sang tất cả các 

ngôn ngữ chính thức của EU vào quý III năm 2025. Tuy 

nhiên, việc dịch phần thứ hai và thứ ba hiện chưa được 

lên kế hoạch. 

Ngoài ra, Cơ quan Hóa chất Châu Âu (ECHA) dự kiến 

sẽ cập nhật tài liệu hướng dẫn này một cách thường 

xuyên để đáp ứng các nhu cầu thực tiễn phát sinh trong 

quá trình thực thi quy định. 

Tài liệu được soạn thảo bởi các đơn vị kỹ thuật của Ủy 

ban Châu Âu, với sự tham vấn của ECHA và các quốc 

gia thành viên. Do đó, nội dung hướng dẫn không nhất 

thiết phản ánh quan điểm của toàn bộ Ủy ban Châu Âu 

hay tất cả các quốc gia thành viên. 

DIỄN GIẢI KHÁC NHAU TRONG NỘI BỘ EU 

Theo hướng dẫn, các hạt vi nhựa polyme tổng hợp (SPM) trên bề mặt sản phẩm luôn được xem là một phần 

không thể tách rời của sản phẩm và do đó, không nằm trong phạm vi áp dụng của quy định hạn chế. 

Tuy nhiên, Áo, Bỉ, Đức và Hà Lan cho rằng bất kỳ hạt vi nhựa polyme tổng hợp nào (bao gồm kim tuyến) đều 

phải được gắn chặt một cách vĩnh viễn vào bề mặt sản phẩm thì mới có thể được coi là một phần cấu thành 

của sản phẩm, và do đó mới được loại trừ khỏi phạm vi điều chỉnh của quy định. 

ÁP DỤNG TẠI ĐỨC 

Tại Đức, việc giám sát được thực hiện theo nguyên tắc liên bang, nghĩa là trách nhiệm thuộc về các bang. Do 

đó, các bang cũng có quyền diễn giải quy định và quyết định xem một sản phẩm cụ thể có thuộc phạm vi điều 

chỉnh hay không. Các hướng dẫn từ Ủy ban Châu Âu không có giá trị ràng buộc pháp lý.  

Tài liệu hiện tại không đưa ra phương pháp đánh giá (cách chứng minh sự phù hợp với văn bản pháp lý) cũng 

như cách kiểm tra tính tháo rời của kim tuyến.

 
1

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32023R2055 
2

 https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/reach/restrictions/commission-regulation-eu-20232055-restriction-microplastics-intentionally-added-products_en  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32023R2055
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/reach/restrictions/commission-regulation-eu-20232055-restriction-microplastics-intentionally-added-products_en
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HƯỚNG DẪN VỀ VI NHỰA 

Phần giải thích (Phần I) cần được đọc cùng với các câu hỏi và trả lời (Q&A) trong Phần II và các phụ lục trong 

Phần III của tài liệu hướng dẫn này. 

PHẦN I – PHẦN THUYẾT MINH 

Phần thuyết minh của tài liệu hướng dẫn trình bày một cách đơn giản các quy định và cách thức dự kiến thực 

hiện việc hạn chế "các hạt vi nhựa polyme tổng hợp (SPM)", bao gồm các nội dung sau: 

 Cách xác định sản phẩm có chịu sự điều chỉnh của quy định hay không (Mục 78) 

 Các chất thuộc phạm vi hạn chế: Những polyme nào có thể được xem là SPM? 

 Thử nghiệm khả năng phân hủy của polyme 

 Thử nghiệm khả năng hòa tan của polyme 

 Lệnh cấm đưa ra thị trường 

 Các trường hợp miễn trừ khỏi lệnh cấm đưa ra thị trường 

 Các giai đoạn chuyển tiếp theo từng ngành áp dụng cho lệnh cấm 

 Yêu cầu thông tin, bao gồm hướng dẫn sử dụng và xử lý sau khi dùng (IFUD) 

 Báo cáo về lượng vi nhựa phát thải ước tính 

 Cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng có thẩm quyền 

 Xử lý đối với sản phẩm đã có trên thị trường trước khi quy định có hiệu lực 

PHẦN II – HỎI VÀ ĐÁP 

Bao gồm các câu hỏi do các bên liên quan gửi đến, được chia thành 19 phần liên quan đến các điều khoản cụ 

thể trong quy định (ví dụ: lệnh cấm đưa ra thị trường, định nghĩa...) hoặc các nhóm sản phẩm cụ thể (ví dụ: kim 

tuyến, mỹ phẩm...): 

Phần 1 – Tổng quan, 

Phần 2 – Định nghĩa “các hạt vi nhựa polyme tổng hợp” và phạm vi hạn chế, 

Phần 3 – Khoản 1 – Cấm đưa ra thị trường, 

Phần 4 – Khoản 2 – Các định nghĩa, 

.... 

Phần 16 – Vật liệu trải sàn nhân tạo cho sân thể thao – Câu hỏi cụ thể, 

Phần 17 – Kim tuyến – Câu hỏi cụ thể, 

Phần 18 – Đồ chơi – Câu hỏi cụ thể, và 

Phần 19 – Dệt may – Câu hỏi cụ thể 

PHẦN III – PHỤ LỤC 

Gồm ba phụ lục giúp các bên liên quan xác định SPM, hiểu rõ nghĩa vụ và nhận biết các trường hợp ranh giới: 

Phụ lục 1 "Sơ đồ quyết định để xác định SPM", 

Phụ lục 2 "Nghĩa vụ phát sinh từ Mục 78 đối với các cấp trong chuỗi cung ứng"; và 

Phụ lục 3 "Trường hợp biên", gồm 28 ví dụ minh họa về các sản phẩm cụ thể và chỉ rõ liệu chúng có thuộc 

phạm vi hạn chế hay có được miễn trừ hay không. 
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KHÍA CẠNH KHÁC 

• Sơn móng tay có kim tuyến không thuộc trường hợp miễn trừ theo điểm 5c) vì kim tuyến bị loại bỏ sau khi 
sử dụng và bị phát thải ra môi trường (Hướng dẫn II, mục 7.4). 

• Vi nhựa được tích hợp vĩnh viễn trong ma trận rắn trong quá trình sử dụng cuối cùng, ví dụ: keo kim tuyến, 

sơn tường kim tuyến, bút gel có kim tuyến, bút chì màu – có thể thuộc miễn trừ 5c). 

Tuy nhiên, hướng dẫn yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp bằng chứng chứng minh sản phẩm của họ đáp 

ứng điều kiện miễn trừ. Tài liệu không quy định hình thức cụ thể của bằng chứng này. 

• Bột kim tuyến dùng để rắc lên bề mặt keo dính hoặc được sử dụng cùng với keo dính không bị cấm, vì mục 

đích của kỹ thuật thủ công này là để cố định kim tuyến (miễn trừ 5c, tham khảo thêm Hướng dẫn II).  

• Nếu vi nhựa thay đổi trạng thái trong quá trình sử dụng và không còn là vi nhựa theo định nghĩa của quy định, 

ví dụ: đất nặn từ hạt nhựa được nung chảy trong lò để tạo hình sản phẩm cuối cùng – thuộc miễn trừ 5b).  

• Các sản phẩm nhỏ (< 5 mm) làm bằng nhựa, như hạt xâu chuỗi, hình ngôi sao hoặc bông tuyết cắt từ giấy 

bạc, không được xem là hỗn hợp theo hướng dẫn mà là sản phẩm riêng lẻ.  

• Khi áp dụng miễn trừ 5 a–c), bắt buộc phải đính kèm “Hướng dẫn sử dụng và xử lý sau khi dùng” (IFUD). 

GỢI Ý HÀNH ĐỘNG 

Hãy kiểm tra kỹ các hỗn hợp hoặc sản phẩm của doanh nghiệp có khả năng chứa vi nhựa hay không. Như có 

thể thấy, có nhiều không gian để diễn giải trong việc phân loại sản phẩm. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Ủy ban Châu Âu, ECHA, Helpdesk, cơ quan có thẩm quyền tại địa 

phương hoặc luật sư của doanh nghiệp. 

Lưu ý này đặc biệt quan trọng đối với việc quyết định một sản phẩm có bề mặt chứa kim tuyến phát thải hạt rời 

có thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định hay không. 

 

Thông tin cập nhật về các thay đổi pháp lý hiện hành có thể được tìm thấy tại www.tuv.com hoặc 
https://www.tuv.com/regulations-and-standards/en/ 

Thông tin kỹ thuật chi tiết xin liên hệ:  
 
TÜV Rheinland Việt Nam 

Phòng thử nghiệm Softlines  

Nhà 10, Đường số 01 

CVPM Quang Trung        

Phường Trung Mỹ Tây 

TP. Hồ Chí Minh  

Tel. +84 28 3715 4025 

info@vn.tuv.com 

 

 

 

 
 
 
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm 
Bản tin này chỉ cung cấp thông tin mang tính chất chung, không đề cập cụ thể đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, cũng như không áp dụng cho đối tượng hay hoàn cảnh 
cụ thể. Bản tin này không được xem là tư vấn pháp lý và không thể thay thế cho các tư vấn pháp lý chuyên môn. TRLP không đảm bảo rằng tất cả nội dung trong bản tin đều 
hoàn toàn khớp với các phiên bản chính thức tương ứng. TRLP luôn nỗ lực để đảm bảo thông tin được cung cấp là chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, không thể loại trừ hoàn 
toàn khả năng xảy ra sai sót hoặc diễn giải chưa chính xác. Do đó, TRLP không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính thời sự, độ chính xác, mức độ đầy đủ hoặc chất lượng 
của thông tin được cung cấp. Vui lòng tham khảo công báo chính thức của EU để biết nội dung văn bản chính thức. 
Mọi khiếu nại liên quan đến thiệt hại về vật chất hoặc phi vật chất do việc sử dụng hoặc không sử dụng thông tin được cung cấp, hoặc do sử dụng thông tin không chính xác 
hoặc chưa đầy đủ, đều bị loại trừ trách nhiệm về nguyên tắc. 

Thông tin về dịch vụ liên quan đến 
REACH có thể tìm tại đây 
http://tuv.li/1lAN 

http://www.tuv.com/

